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Ngày dạy: 6/5/2024
	Tiết 131: NÓI VÀ NGHE: 
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI 
(TỔ CHỨC HỢP LÍ NỀN NẾP SINH HOẠT CỦA BẢN THÂN)
(1,0 tiết)



I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
- HS hiểu được đặc điểm riêng và ý nghĩa của vấn đề được chọn thảo luận.
- HS biết cách tham gia thảo luận (tổ chức, nêu ý kiến, trao đổi rút kinh nghiệm,...) một cách văn minh, hướng đến việc nâng cao nhận thức về vấn đề thảo luận.
2. Phẩm chất
- Tích cực thể hiện quan điểm của bản thân về vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
-  Biết lắng nghe và thể hiện quan điểm, ý kiến nhận xét của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
 Tổ chức thực hiện hoạt động:
Cách 1: Kĩ thuật chia sẻ 01 phút
Em hãy liệt kê nhanh: 03 thói quen tốt của bản thân đang duy trì; 03 thói quen xấu mà bản thân cần từ bỏ.
Cách 2: 
Kể tên một số tấm gương những người nổi tiếng mà em ngưỡng mộ. Em học được ở họ bài học nào về xây dựng nền nếp sinh hoạt của bản thân để có thể thành công?
· HS suy nghĩ cá nhân để hoàn thành các nhiệm vụ.
· GV động viên, khuyến khích.
1 – 2 HS trình bày câu trả lời. Các HS khác góp ý, bổ sung.
GV dẫn vào bài mới: 
   	 Để trưởng thành, mỗi người cần không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Trong đó, việc tổ chức hợp lí nền nếp sinh hoạt hằng ngày có vai trò vô cùng quan trọng.
	Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiến hành thảo luận theo nhóm để chia sẻ những ý kiến về cách tổ chức hợp lí nền nếp sinh hoạt của bản thân.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với kĩ năng thảo luận.
Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
- HS trao đổi nhóm đôi.
- GV quan sát, hỗ trợ 
- Đại diện nhóm báo cáo
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ.
- GV nhận xét, đánh giá
	I. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN
Để tham gia thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi, các em cần:
- Lựa chọn vấn đề thảo luận gần gũi, phù hợp lứa tuổi, hướng tới chủ đề tổ chức hợp lí nền nếp sinh hoạt của bản thân.
- Tìm hiểu kĩ nội dung vấn đề cần thảo luận, tránh trường hợp không phù hợp với thời gian.
- Xác định rõ những người thảo luận với mình là ai để có cách trình bày phù hợp (có thể có người nghe giả định).
- Xác định thời lượng trình bày ý kiến của bản thân.
- Chuẩn bị dàn ý cho phần trình bày ý kiến của bản thân, tránh viết thành văn để đọc.
- Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,…và máy chiếu, màn hình (nếu có).
- Các ý kiến nêu ra trong cuộc thảo luận có thể trái ngược nhau. Người nghe cần nắm được ý kiến và quan điểm của người nói; nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức nói; đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. Người nói và người nghe cần tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa.




3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 
a. Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
- Biết thảo luận để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
- HS biết cách phân công nhiệm vụ trong nhóm, các thành viên chuẩn bị các nội dung thảo luận, hiểu được mục tiêu buổi thảo luận.
- Luyện kĩ năng nói và làm việc nhóm cho từng HS .
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b) Nội dung:
- GV phân chia HS thành nhóm nhỏ.
- Nhóm trưởng điều khiển buổi thảo luận, đảm bảo từng thành viên đều được phát biểu ý kiến cá nhân về vấn đề được nêu ra.
- Thư kí cần ghi chép nội dung cuộc thảo luận.
- Các thành viên trong tổ lắng nghe và phản hồi, ghi chép lại ý kiến của bạn mình.
c) Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm do thư kí ghi chép.
d) Tổ chức thực hiện
Vấn đề thảo luận: Việc xây dựng nền nếp sinh hoạt cá nhân có mối quan hệ như thế nào đối với bước trưởng thành, phát triển của chúng ta?

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: CHUẨN BỊ THẢO LUẬN

	GV phân chia nhóm và yêu cầu các nhóm:
 - GV chia lớp thành 04 nhóm.
- Các nhóm ngồi theo vị trí, cử ra nhóm trưởng, thư kí và phân công công việc cho các thành viên (có biên bản ghi lại).
+ Thống nhất thời gian, mục tiêu của buổi thảo luận.
- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận: GV gợi dẫn HS đưa ra ý kiến cá nhân bằng cách trả lời các câu hỏi: 
+ Nền nếp sinh hoạt của cá nhân là gì? Nền nếp sinh hoạt của cá nhân có thể có những yếu tố tích cực, yếu tố tiêu cực nào?
+ Việc xây dựng nền nếp sinh hoạt bản có ảnh hưởng, tác động như thế nào đến hiệu suất của công việc mà mỗi cá nhân phải đảm nhiệm?
+ Xây dựng một nền nếp sinh hoạt cá nhân khoa học như thế nào để giúp mỗi người dần hoàn thiện và trưởng thành?
...

+ HS thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV quan sát, khuyến khích





	*Mục tiêu thảo luận:
- Giúp mỗi người xây dựng lộ trình làm chủ bản thân, tự hoàn thiện bản thân, bắt đầu từ những việc đơn giản thường ngày.
- Các thành viên đưa ra các ý kiến riêng, trao đổi với nhau để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về cách tổ chức hợp lí nền nếp sinh hoạt của bản thân.
*Thời gian:
+ Mỗi thành viên suy nghĩ, chuẩn bị cho phần trình bày ý kiến riêng của mình trong thời gian tối đa 3 phút (dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học ở nhà).
+ Nhóm trưởng điều hành thảo luận, trao đổi trong thời gian 10 phút.
+ Thư kí ghi chép những ý kiến của các thành viên, thống nhất những hiểu biết toàn diện về vấn đề thảo luận.
*Chuẩn bị nội dung thảo luận:

	Câu hỏi thảo luận
	Ý kiến của tôi

	Nền nếp sinh hoạt của cá nhân là gì? Nền nếp sinh hoạt của cá nhân có thể có những yếu tố tích cực, yếu tố tiêu cực nào?

	…

	Việc xây dựng nền nếp sinh hoạt bản có ảnh hưởng, tác động như thế nào đến hiệu suất của công việc mà mỗi cá nhân phải đảm nhiệm?
	…

	Xây dựng một nền nếp sinh hoạt cá nhân khoa học như thế nào để giúp mỗi người dần hoàn thiện và trưởng thành?
	…




	                    
                                  Bước 2: THỰC HÀNH THẢO LUẬN 

	- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo Kĩ thuật Khăn trải bàn:
+ Sau khi các thành viên ghi ra Phiếu học tập các ý kiến cá nhân (ở bước Chuẩn bị thảo luận), nhóm trưởng điều hành lần lượt các thành viên thuyết trình ý kiến cá nhân từng thành viên. 
+ Các thành viên lắng nghe, ghi chép ý kiến của bạn và có sự phản hồi theo mẫu:
	Ý kiến của bạn
	Những điều tôi muốn trao đổi với bạn
	Những điều bạn trao đổi lại với tôi

	Ghi ngắn gọn ý kiến (lí lẽ, dẫn chứng)
	Ghi ngắn gọn những ý định trao đổi bằng cách tự hỏi: Điều gì tôi muốn bạn làm rõ hơn? Điều gì tôi không đồng ý với bạn?
	Ghi ngắn gọn các lí lẽ, dẫn chứng mà bạn phản hồi ý kiến của mình



+ Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên.
 + Nhóm thống nhất các ý kiến đánh giá chung.
 Thư kí đọc tóm tắt những ý kiến trong buổi thảo luận để nhóm đưa ra đánh giá cuối cùng về vấn đề thảo luận.
Các nhóm tiến hành thảo luận và thống nhất 
ý kiến đánh giá chung về vấn đề thảo luận, hoàn thiện sản phẩm học tập ra giấy A0.
   GV thu sản phẩm thảo luận các nhóm, biên bản của thư kí các nhóm.

	Các nhóm tiến hành thảo luận, báo cáo sản phẩm thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
[image: 10 kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình giáo dục mới - Dạy học online]
- Mục đích của cuộc thảo luận: Đưa ra những ý kiến đóng góp giúp mỗi người xây dựng nền nếp sinh hoạt khoa học, từ đó xây dựng được lộ trình làm chủ bản thân, tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
- Yêu cầu đối với người nói và người nghe (HS theo dõi bảng ở phần 2 Thảo luận , SHS/tr 110).

	Bước 3: BÁO CÁO SẢN PHẨM THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM
* Đánh giá về cuộc thảo luận (cách tổ chức hoạt động tập thể):
Rubric đánh giá mức độ thành công của cuộc thảo luận nhóm
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Chọn được vấn đề thảo luận phù hợp, hấp dẫn, tạo được động lực rèn luyện, phấn đấu cho mỗi cá nhân.
	
	

	Đảm bảo được sự tập trung, không chệch khỏi vấn đề đã xác định.
	
	

	Tạo được điểm nhấn với những ý kiến đề xuất được mô hình tổ chức nền nếp sinh hoạt cá nhân đáng nhân rộng.
	
	

	Tìm được sự đồng thuận ở một số mặt cơ bản.
	
	

	Xây dựng được không khí dân chủ, tôn trọng lẫn nhau, không bài bác những cách tổ chức nền nếp sinh hoạt có tính khác biệt ở một cá nhân nào đó.
	
	



*Đánh giá về sự tham gia cụ thể của từng thành viên:
	
*Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/
chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài nói

	+ Đã đưa ra đầy đủ các nội dung đã chuẩn bị chưa?
	

	+ Cách thức trình bảy ý kiến, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	· Đánh giá chung:

	+ Điều em hài lòng về phần trình bày các ý kiến của mình là gì?
	

	+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong phần trình bày ý kiến của bản thân?
	



	
        * Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/
chưa đạt

	· Kiểm tra kết quả nghe:

	+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	

	+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	



	
	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:


	




	- GV gọi đại diện 01 nhóm lên trình bày sản phẩm học tập.
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến; đánh giá sản phẩm thảo luận của nhóm bạn theo bảng kiểm kĩ năng nói và bảng tự kiểm kĩ năng nghe  theo mẫu ở trên.
+ Đại diện 01 nhóm báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

	HS hoàn thiện 2 bảng kiểm về đánh giá kĩ năng nói của bạn và tự kiểm tra kĩ năng nghe của bản thân.

	Nhiệm vụ về nhà: Hoàn thành các bài tập trong phần Củng cố, mở rộng (SHS/Tr 111)



HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
GV hướng dẫn HS phần Củng cố, mở rộng bài học 9.






Ngày dạy: 6/5/2024
ĐỌC MỞ RỘNG 
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC
Năng lực chung
Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
Năng lực đặc thù
- HS chia sẻ được với các bạn và thầy cô kết quả tự đọc các VB có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các VB đọc chính trong bài 8. Nhà văn và trang viết, bài 9. Hôm nay và ngày mai. 
- Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng nắm vững “mã thể loại” của văn bản nghị luận văn học và văn bản thông tin; biết vận dụng để tự đọc các VB mới thuộc những thể loại này.
II. PHẨM CHẤT
-  Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ.
- Biết quan tâm đến những vấn đề nóng hổi của cuộc sống với tinh thần chủ động, có trách nhiệm trước hiện tại và tương lai.



B.THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
1. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 
*GV giao nhiệm vụ học tập trước tiết học: Hoàn thành “Nhật kí đọc sách” (GV đã giao HS đọc mở rộng văn bản đọc hiểu cuối mỗi bài học).
Mẫu phiếu ghi chép khi đọc mở rộng:
	Phiếu 01: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

	Tên văn bản:…………………………………………………
Tên người viết:………………………………………………….
Xuất xứ/ Nguồn trích dẫn:...........................................................


	1. Nội dung chính của văn bản
...........................................................................................................................
2. Luận đề
............................................................................................................................
3. Hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu
............................................................................................................................
4. Vai trò của luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong việc thể hiện luận đề
...........................................................................................................................



	Phiếu 02: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VỀ VĂN BẢN THÔNG TIN

	Tên văn bản:…………………………………………………....
Tên người viết:………………………………………………….
Xuất xứ/ Nguồn trích dẫn:............................................................
Tiểu loại (VB giải thích một hiện tượng tự nhiên/ VB giới thiệu một bộ phim):
..........................................................................................................

	1. Cách triển khai thông tin trong VB
............................................................................................................................
2. Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng và hiệu quả biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ
............................................................................................................................
3. Thông điệp ý nghĩa rút ra từ VB (Liên hệ với xã hội đương đại)
............................................................................................................................



 
	Phiếu 3: THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM ĐỌC MỞ RỘNG
Yêu cầu: Thống kê tên các văn bản đã đọc:

	Văn bản nghị luận văn học
	Văn bản thông tin

	……
	……
……..



C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
 Tổ chức thực hiện:
· PP chia sẻ 01 phút: Hãy chia sẻ 01 thông điệp mà em ý nghĩa nhất khi học xong các VB đọc hiểu trong SHS của hai bài học 8 , 9.
· GV yêu cầu HS nhắc lại đặc trưng thể loại của văn bản nghị luận văn học và văn bản thông tin; cách đọc hiểu VB nghị luận văn học và văn bản thông tin.
HS tích cực chia sẻ.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
 Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung đọc mở rộng; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 2.1. Chia sẻ về nhật kí đọc sách
· Làm việc cặp đôi: GV yêu cầu HS trao đổi nhật kí đọc sách giữa 2 HS với nhau. 
· GV gọi 1 số HS chia sẻ nhật kí đọc sách với các bạn trong lớp.
· HS xem lại nhật kí đọc sách của mình đã ghi theo mẫu GV hướng dẫn (Phiếu 01, Phiếu 02, Phiếu 03 ở trên).
· HS chia sẻ nhật kí đọc sách theo cặp đôi và chia sẻ với lớp.
Hoạt động 2.2. Trao đổi về nội dung đọc mở rộng
- GV chia lớp thành 4 nhóm: 
+ Nhóm 1, 2: Chia sẻ kết quả đọc mở rộng về VB nghị luận văn học.
+ Nhóm 3, 4: Chia sẻ kết quả đọc về VB thông tin
- GV giao nhiệm vụ theo nhóm: 
+ Nhóm 1, 2: Thực hành đọc một VB nghị luận văn học ngoài SGK.
  Yêu cầu: Tìm hiểu về luận đề, hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu ; vai trò của luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong việc thể hiện luận đề ở một VB nghị luận VH ngoài SGK.
+ Nhóm 3: Thực hành đọc một VB giải thích một hiện tượng tự nhiên ngoài SGK
  Yêu cầu: Yêu cầu: Tìm hiểu cách triển khai thông tin trong VB; các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng và hiệu quả biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ; mối liên hệ giữa thông tin trong VB với những vấn đề của xã hội đương đại; rút ra thông điệp của VB.
+ Nhóm 4: Thực hành đọc một VB giới thiệu một bộ phim đề cập đến những vấn đề bức thiết về môi trường sống trên Trái Đất hiện nay.
Yêu cầu: Tìm hiểu cách triển khai thông tin trong VB; các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng và hiệu quả biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ; mối liên hệ giữa thông tin trong VB với những vấn đề của xã hội đương đại; rút ra thông điệp của VB.
- Các thành viên trong nhóm thảo luận theo yêu cầu.
- HS chuẩn bị cá nhân, có thể trao đổi phiếu đọc với các bạn khác trong nhóm.
- GV động viên, gợi ý (nếu cần)
Đại diện các nhóm trình bày kết quả đọc dưới hình thức một buổi Sinh hoạt:
VẺ ĐẸP VĂN HỌC & NHỮNG VẤN ĐỀ HÔM NAY, NGÀY MAI
Thành phần tham dự gồm có: 
+ MC
+ Đại diện người yêu thích phê bình văn học.
+ Đại diện người yêu thích khám phá tự nhiên
+ Đại diện người yêu thích điện ảnh
- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp những ý kiến nổi bật đã trao đổi trong nhóm.
- Các HS khác chú ý quan sát, nhận xét qua Bảng kiểm đánh giá kết quả đọc của các HS.
Bảng kiểm đánh giá sản phẩm báo cáo kết quả đọc mở rộng của nhóm
	STT
	Tiêu chí
	Mức

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Chọn văn bản phù hợp, giàu giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật.
	
	

	2
	Có nhiều phát hiện sâu sắc, thú vị về văn bản theo đặc trưng thể loại.
	
	

	3
	Các phát hiện được trình bày khoa học, kết hợp lí lẽ và bằng chứng khi trình bày.
	
	

	4
	Cách trình bày sản phẩm nhóm hấp dẫn, tự tin
	
	



GV nhận xét và khen ngợi những HS đã thể hiện tốt kết quả tự đọc sách 
3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào bài tập mới GV giao.
 Tổ chức thực hiện:
Hãy lấy khẩu hiệu Bảo vệ Trái Đất làm đề tài, sáng tạo những sản phẩm âm nhạc, hội họa, vũ đạo, kịch, văn học nghệ thuật,... theo năng lực cá nhân.
HS thực hiện nhiệm vụ theo năng lực
HS trình bày sản phẩm (vào tiết học sau hoặc ngoại khóa)
GV căn cứ năng lực của HS nhận xét đánh giá hoặc cho điểm để khích lệ HS phát triển.
Bảng kiểm đánh giá sản phẩm sáng tạo của HS
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Đảm bảo đề tài Bảo vệ Trái Đất
	
	

	Sản phẩm sinh động, hấp dẫn, đảm bảo đúng loại hình 
	
	

	Có phần thuyết trình đi kèm làm sáng tỏ ý tưởng
	
	

	 Sản phẩm chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc
	
	



RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………

	
Tổ chuyên môn


Lê Thị Khánh Linh
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